	Trường Tiểu học Cẩm Hoàng
Lớp: .........
Họ và tên : .............................................
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022- 2023
                       MÔN  TOÁN – LỚP 4

  (Thời gian làm bài 40 phút )


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm )
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các câu sau:

Câu 1: (1 điểm)  
a) Phân số hai mươi tư phần ba mươi sáu viết là: ............................................
b) Đọc số sau: 3 427 005:……………………………..............................................

……………………………………………………………………………………..

Câu 2. (0,5 điểm)  Phân số
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 bằng phân số nào dưới đây:
A. 
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B. 
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Câu 3. (0,5 điểm)  Phân số nào lớn hơn 1
A. 
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B. 
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 C. 
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             D. 
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Câu 4. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 13dm24cm2  = ………........……. cm2  
	b)  
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yến = ……..  kg


Câu 5 (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S:
a) Hình bình hành có độ dài đáy 4cm, chiều cao 10cm. Diện tích hình bình hành là: 40 cm2
b) Nếu x 
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 = 4 thì  x = 
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Câu 6. (1 điểm) Sắp xếp các phân số
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;  theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
......................................................................................................................................................................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 Điểm )
Câu 7. Tính: ( 2 điểm )
a) 2 - 
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 =... ................................................b)  : 
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c) 
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 =..............................................................................................................
d) 
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Câu 8. (2 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 56m, chiều rộng bằng
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chiều dài. Tính diện tích của khu vườn đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm). An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình cộng thêm 6 bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

                                           ................HẾT................
	Chữ kí giáo viên coi
..........................................................
	Chữ kí giáo viên chấm 

...........................................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2022 - 2023
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1(1 điểm) -  Đúng mỗi ý được 0,5 điểm. a) Phân số 
[image: image30.wmf]36
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b) 3 427 005: Ba triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn không trăm linh năm.
Câu 2 (0,5 điểm). Đáp án B


Câu 3 (0,5 điểm). Đáp án C
Câu 4 (1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm    a) 
1304;   
b) 4
Câu 5 (1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm  a - Đ;   b - S



Câu 6 (1 điểm). Sắp xếp được thứ tự đúng: 
[image: image31.wmf]6

1

; 
[image: image32.wmf]3

1

  ; 
[image: image33.wmf]2

3

 ; 
[image: image34.wmf]2

5

 được 1 điểm

B. PHẦN TỰ LUẬN

 Câu 7 (2 điểm).Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
	a)      2  -  
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Câu 8 (2 điểm)
	Bài giải

HS vẽ sơ đồ hoặc biểu thị số phần bằng lời:

Coi chiều rộng của khu vườn là 2 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế. 

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 2 = 7 (phần)

a) Chiều rộng khu vườn đó là:

56 : 7 x 2 = 16 (m)

Chiều dài khu vườn đó là:

56 - 16 = 40 (m)
	Biểu điểm

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

	Diện tích khu vườn đó là:

40 x 16 = 640 (m2)
	0,5 đ

	Đáp số: 640 m2
	0,25 đ


Câu 9 (1 điểm)
Trung bình cộng số bi của An và Bình là: (18 + 16) : 2 = 17 (bi) -  0,25điểm
           Số bi của Hùng là: 17 + 6 = 23 (bi)                                   - 0,25 điểm
Số bi của Dũng bằng trung bình cộng số bi của 3 bạn An, Bình và Hùng.


Số bi của Dũng là: (18 + 16 + 23) : 3 = 19 (bi)              0,25 điểm
                                                Đáp số: 19 viên bi                             0,25 điểm
Lưu ý: 
- Học sinh làm cách khác hợp lý, đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Điểm toàn bài là điểm nguyên (Lẻ từ 0,5 điểm trở lên, bài làm sạch sẽ, rõ  đràng thì làm tròn thành 1 điểm).
………………….HẾT………………
	Trường Tiểu học Cẩm Hoàng
Lớp :.......
Họ và tên:....................................
	     BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
 Năm học: 2022- 20223
    MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 4

   (Phần kiểm tra đọc) 


	Điểm 


	Nhận xét của giáo viên


I. Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm ) 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)
 (Thời gian làm bài 35 phút) 
   Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:                              

                                            Anh hùng thực sự 

      Có một ông lão sống cùng ba ng​ười con trai. Cả ba đều khoẻ mạnh, giỏi giang. Biết mình sắp đến ngày vĩnh biệt cõi đời, ông gọi các con vào và nói:

     - Ta có ba con như​ng chỉ có một viên kim cư​ơng là báu vật từ nhiều đời để lại. Bây giờ, các con hãy đi, rồi về sau một tuần. Khi đó, cha sẽ trao cho ng​ười xứng đáng nhất.

      Đúng một tuần sau, họ trở về. Ngư​ời con cả báo với cha: con đã mang một nửa tài sản của mình chia cho những ngư​ời nghèo khổ. Ng​ười con thứ hai kể anh đã cứu một bé gái sắp chết đuối. Ông lão tỏ vẻ rất hạnh phúc. Ông trìu mến quay sang ng​ười con thứ ba: 

     - Còn con, con mang đ​ược gì về?

     Anh thư​a:

     - Con thấy một ng​ười đàn ông say rư​ợu nằm bên bờ vực sâu. Chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm anh ta rơi xuống vực. Con đã xốc anh ta ra khỏi chỗ đó. Cha biết đó là ai không? Là San-chô, kẻ thù của gia tộc ta. Đã có vài lần, anh ta doạ sẽ giết con, nếu có cơ hội. San-chô tỉnh dậy, nhìn con đăm đăm. Rồi chúng con khoác tay nhau cùng về. Bây giờ con đã hiểu mỗi ngư​ời xung quanh ta đều có thể là bạn, dù tr​ước đó là kẻ thù.

    Ông lão cầm viên kim c​ương đặt vào tay ng​ười con thứ ba và nói:

     - Con quả là một ng​ười anh hùng thực sự, con trai ạ!

 Câu 1. (0,5 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

Ta có ............. như​ng chỉ có một viên kim cư​ơng là ....................từ nhiều đời để lại.
Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

   Lúc sắp mất, ông lão nói sẽ trao vật gì cho con?

A. Gia tài nhà cửa                                 C. Một viên kim cương
B. Ruộng vườn                                    D. Vàng bạc, châu báu

Câu 3. (1 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	Người con thứ hai 
	
	đã cứu một ng​ười đàn ông say rư​ợu nằm bên bờ vực sâu.

	Người con cả
	
	 đã mang một nửa tài sản của mình chia cho những ngư​ời nghèo khổ.

	Người con thứ ba
	
	 đã cứu một bé gái sắp chết đuối.

	
	
	


Câu 4. (1 điểm) Dựa vào bài học, xác định câu trả lời đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống. Người con thứ ba đã hiểu ra điều gì?
  
 Mỗi người xung quanh ta đều có thể là bạn, dù trước đó là kẻ thù.
  
 Mỗi người xung quanh đã là kẻ thù thì không thể là bạn.
  
 Mỗi người xung quanh đều là kẻ thù.

Câu 5. (1 điểm) Người con nào đã được cha trao viên kim cương? Vì sao?
    Viết câu trả lời của em: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. (0,5 điểm) Qua câu chuyện trên em học được điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. (1 điểm) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau: 

                         Ông lão tỏ vẻ rất hạnh phúc.
Câu 8.(1 điểm)  Xác định động từ trong câu văn sau: 
Ông lão cầm viên kim c​ương đặt vào tay ng​ười con thứ ba và nói:

  
- Con quả là một ng​ười anh hùng thực sự, con trai ạ!
Động từ trong câu trên là: ………………………………………………..
    Viết một câu có động từ tìm được:
……………………………………………………………………………….

Câu 9. (0,5 điểm)  Xác định câu khiến trong các câu sau:

 
A. Con hãy là một người anh hùng thật sự nhé!
B. Con là một ng​ười anh hùng thực sự!

C. Con xứng đáng là người con anh hùng.
…………..HẾT…………..

     Chữ kí giáo viên coi                                        Chữ kí giáo viên chấm
……………………………..                                  …..……………………………....                             ………………………. ……                            ……………………………….
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
	ĐỀ KIỂM TRA  ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

(Phần kiểm tra viết)


II. Kiểm tra viết: 10 điểm

1. Chính tả (2 điểm): (nghe – viết: 15 phút) 

                                                       Hương làng

Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng nhà nào có đất để trồng hoa. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương mộc mạc, chân chất quen thuộc của đất quê.

Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, bay đến rồi thoáng cái bay đi. Tháng Ba, tháng Tư, hoa cau thơm lạ lùng. Tháng Tám, tháng Chín, hoa ngầu như những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp, thơn nồng nàn. Tưởng như nắm được những làn hương ấy.

2. Tập làm văn (8 điểm): Thời gian 35 phút 

HS chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Nhà  em có nuôi một chú chó. Chú chó ấy  rất khôn ngoan. Em hãy tả chú chó ấy.
Đề 2: Xung quanh em có rất nhiều con vật đáng yêu, dễ thương và có ích. Em hãy tả lại một con vịt mà em yêu thích nhất.
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM-

NĂM HỌC 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT –LỚP 4

I/ Kiểm tra Đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng : 3điểm 

    - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm. 

    - Ngắt nghỉ hơi ở đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) 1 điểm. 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 7 điểm 

Câu 1 (0,5 điểm): cặp từ cần điền: ba con……. báu vật
Câu 2 (0,5 điểm): Đáp án  C 

Câu 3 (1 điểm). Nối đúng ý  1A – 3B  được 0,5 điểm; 

Nối đúng  2A – 2B;  3 A - 1B mỗi ý được 0,25 điểm.
Câu 4 (1 điểm) : Đ- S-S . Điền Đ đúng được 0,5 điểm; điền S-S chính xác mỗi ý 0,25 điểm.
Câu 5 (1 điểm). Người con thứ ba đã được cha trao viên kim cương. 0,5 điểm

Vì là người cao thượng đã biết tha thứ thêm bạn, bớt thù,… 0,5 điểm.
(HS có thể nêu ý khác đúng vẫn được điểm tùy theo mức độ) 

Câu 6 (0,5 điểm). Viết được một trong các ý: Quên hận thù, biết giúp đỡ  mọi người khi gặp hoạn nạn và biết tha thứ cho người khác.
Câu 7(1 điểm). Gạch đúng chủ ngữ được 0,5 điểm; đúng vị ngữ được 0,5 điểm.

Chủ ngữ: Ông lão; Vị ngữ: tỏ vẻ rất hạnh phúc. 

Câu 8 (1 điểm). Tìm đúng  2 từ được 0,25 điểm;  đủ 3 từ được 0,5 điểm.

· HS viết được câu  - 0,5 điểm
Câu 9 (0,5 điểm). Đáp án A
…………………HẾT……………….

II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

1.Chính tả: 2 điểm 

- Viết và trình bài bài chính tả đúng quy định, chữ viết đều nét, ghi dấu thanh đúng quy tắc trong đoạn văn.  
      - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.
    * Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,.. trừ 0,25 điểm toàn bài. 

2. Tập làm văn: 8 điểm
      Yêu cầu: Học sinh biết viết được bài văn theo đúng yêu cầu của đề tả một con vật nuôi trong gia đình em (hoặc ở gia đình em quen) mà em yêu thích.

         Bài viết đầy đủ 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài), đủ ý, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, sắp xếp theo trình tự hợp lí, có hình ảnh sinh động, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, thể hiện được sự quan sát tinh tế, hồn nhiên. Kết hợp sử dụng một số biện pháp nghệ thuật hợp lí, dùng từ sinh động, giàu hình ảnh. Chữ viết không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch sẽ, rõ ràng: 8 điểm.

+ Bài viết mắc từ 3 - 5 lỗi chính tả: toàn bài trừ 0,5 điểm
+ Bài viết mắc từ 5 lỗi chính tả trở lên: Toàn bài trừ 1 điểm
- Bài văn đảm bảo bố cục, đủ ý, các ý có thể chưa được diễn đạt lưu loát, có thể có một số lỗi dùng từ, đặt câu: 2,5 – 3 điểm

         Cụ thể như sau:

- Mở bài: 1 điểm. Giới thiệu con vật  hoặc cây chọn tả.

- Thân bài: 4 điểm. Tả theo trình tự hoặc xen kẽ hợp lí.

+ Tả bao quát: 1 điểm

+ Tả cụ thể từng bộ phận con vật, (hoạt động của con vật), cây : 3 điểm.

-  Kết bài: 1 điểm.  Nêu cảm nghĩ về con vật chọn tả và liên hệ.
- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo: 1 điểm

+ Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, GV có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

        +  Khuyến khích những bài viết sáng tạo. Nếu nhiều bài văn giống nhau, dù rất hay vẫn không được điểm tối đa. 

* Lưu ý: 

     + Điểm đọc và điểm viết là điểm lẻ tới  0,25
     + Điểm bài TV (nguyên) = (Điểm đọc+ điểm viết) : 2 (Làm tròn 0,5 thành 1 nếu chữ viết ngay ngắn, không sai lỗi, trình bày sạch sẽ).

..........................HẾT......................
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4
NĂM HỌC: 2022-2023
(Phần kiểm tra đọc)
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1
	 

Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1 - 2
	
	3-4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1,5
	 
	
	1
	
	1
	4

	2
	 

Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	9
	
	
	
	
	7
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	 
	
	2
	
	1
	3

	 

Tổng
	Số câu
	2
	
	1,5
	
	
	 2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	2
	1,5
	1,5
	2
	7


II. KIỂM TRA VIẾT PHẦN VIẾT

1. Chính tả (2 điểm) 

- Tốc  độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 
2. Tập làm văn (8 điểm) 

1. Mở bài:1 điểm 
   Nêu được con vật đó là con gì ? Tình cảm gắn bó, cách viết từ câu trôi chảy. 

(thiếu 1 ý cho 0,5 điểm). 

2. Thân bài: 4 điểm 

a. Nội dung: 1,5 điểm : 

    Tả một con vật từ bao quát đến chi tiết những bộ phận nổi bật như: đầu, mắt, mũi, lông, …, các hoạt động, thói quen sinh hoạt, ích lợi , … Biết chọn tả một số nét điển hình có trọng tâm : 1,5 điểm 

( Nếu tả cứ đều đều không có điểm nhấn trừ 0,5 điểm. Nội dung sơ sài và thiếu một nửa được 0,5 điểm ). 

b. Kĩ năng: 1,5 điểm : 

   Viết theo một trình tự hợp lí. Bài viết diễn đạt mạch lạc trôi chảy theo ngôn ngữ văn học , hấp dẫn người đọc  ….1,5 điểm .

   Viết theo một trình tự hợp lí diễn đạt còn vấp theo ngôn ngữ đời thường : 1 điểm .

   Viết lủng củng, diễn đạt tối ý, hay lặp từ :0,5 điểm. 

c, Cảm xúc:1 điểm 

     Bài viết có cảm xúc chân thực, giản dị, trong sáng thể hiện ở toàn bài : 1 điểm 
  Viết cảm xúc vụng về : 0,5 điểm. 

3.  Kết bài:1 điểm: Nêu được tình cảm gắn bó, ích lợi ,. …
4. Chữ viết, chính tả :0,5 điểm 

5. Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm : 

  Dùng từ gợi tả, gợi cảm và có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như nhân hóa, so sánh, viết câu văn hay 0,5 điểm. 

6. Sáng tạo:1 điểm 

   Thể hiện óc quan sát tinh tế, nhạy cảm hay có sự sáng tạo về trình tự miêu tả, biết dùng hình ảnh nhân hóa, so sánh,...
* Lưu ý: 

     + Điểm đọc và điểm viết là điểm lẻ tới 0,25
     + Điểm bài TV (nguyên) = (Điểm đọc+ điểm viết): 2 (Làm tròn 0,5 thành 1 nếu chữ viết ngay ngắn, không sai lỗi, trình bày sạch sẽ).

……………….HẾT……………
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